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Phần trắc nghiệm:
[bookmark: _GoBack]Câu 1: Người thực hiện chuyến hành trình thám hiểm qua cực Nam Châu Phi cập bến Ca-li- cút (Ấn Độ) năm 1498 là:
A. C. Cô- Lôm- Bô 
B. Đi- a- Xơ
C. Ph. Ma- Gien- Lan
D. Va- xcô đơ Ga- ma
Câu 2: Hiện nay cơ cấu dân số theo giới tính ở châu Âu đang mất cân bằng như thế nào?
	A. Nam bằng nữ		
	B. Nam nhiều hơn nữ
	C. Nữ nhiều hơn nam		
	D. Nữ ít hơn nam
Câu 3: Lực lượng bán sức lao động cho chủ xưởng là: 
A. Lao động làm thuê.
B. Công nhân.
C. Nông dân mất đất.
D. Dân thành thị
Câu 4: Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Âu hiện nay như thế nào?
A. Trẻ	
B. Già	
C. Trung bình	
D. Vàng
Câu 5: Các cuộc phát kiến địa lí thời kì trung đại có ảnh hưởng như thế nào đến quá trình tích luỹ nguyên thuỷ tư bản?
A. Cung cấp nguồn vốn và công nhân giai cấp tư sản.
B. Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của chế độ phong kiến.
C. Mở ra những con đường mới, những vùng đất mới.
D. Đề cao giá trị nhân bản và tự do cá nhân, xây dựng thế giới quan tiến.
Câu 6: Châu Âu hiện có mức độ đô thị hóa cao, chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
	A. 65%	
	B. 75%	
	C. 85%	
	D. 95%
Câu 7.  Văn hoá Phục Hưng là gì? 
A. Là phong trào văn hoá mới của giai cấp tư sản Tây Âu thời trung đại trên cơ sở phục hồi những giá trị, thành tựu của nền văn minh Hy Lạp, Rô- ma thời cổ đại.
B. Là cải cách mới.
C. Là cuộc khởi nghĩa cái mới về văn hoá thời trung đại.
D. Là cuộc đấu tranh đòi chính quyền.
Câu 8: Năm 2020, các đô thị nào trong các đô thị dưới đây ở châu Âu có số dân từ 10 triệu người trở lên?
A. Xanh Pê-téc-bua, Ma-đirít. 	
B. Mát-xcơ-va, Pa-ri. 
C. Bác-lin, Viên.	
D. Rô-ma, A-ten.
Câu 9. Trong tác phẩm của mình, các nhà văn hoá thời Phục Hưng đã đề cao: 
A. Giáo lý của Thiên chúa giáo.
B. Giá trị và vẻ đẹp của con người.
C. Trật tự và lễ giáo phong kiến
D. Quá trình cướp bóc và buôn bán nô lệ.
Câu 10: Sự phát triển công nghiệp và sản xuất nông nghiệp, phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường nào dưới đây?
	A. Nước	
	B. Đất	
	C. Không khí		
	D. Sinh học
Câu 11. Phát minh nào dưới đây không phải là thành tựu của nhân dân Trung Quốc thời phong kiến? 
A. Kỹ thuật làm giấy.
B. Kỹ thuật in.
C. La bàn.
D. Bê tông.
Câu 12: Hoạt động khai thác tài nguyên quá mức, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đã làm cho châu Âu:
	A. Sinh vật phong phú, đa dạng	
	B. Diện tích rừng mở rộng
	C. Thành lập khu bảo tồn thiên nhiên	
	D. Suy giảm đa dạng sinh học
Câu 13. Một trong những tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Tào Tuyết Cần là:
A. Tiểu thuyết “ Tây Du Ký”
B. Tiểu thuyết “ Hồng Lâu Mộng”
C. Tiểu thuyết “ am Quốc Diễn Nghĩa”
D. Tiểu thuyết “ Thuỷ Hử”
Câu 14: Đa dạng sinh học nào giữ vai trò quan trọng ở châu Âu?
1. Rừng và biển		
	B. Sinh vật biển
	C. Rừng ngập mặn		
D. Nước và không khí
Câu 15. Công trình kiến trúc mang tính phòng thủ, trải dài trên các vùng đồi núi và được hoàn thiện qua nhiều triều đại của Trung Quốc được gọi là:
A. Vạn lý trường thành
B. Vạn lý trường chinh
C. Cung A Phòng
D. Lăng Di Sơn
Câu 16: Châu Âu đã thực hiện những biện pháp gì để bảo vệ môi trường nước?
A. Thực hiện các dự án kiểm soát nguồn nước thải.
B. Đầu tư công nghệ tiên tiến làm sạch nước ngọt.
C. Nâng cao ý thức của người dân
D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 17. Quốc gia nào có lịch sử lâu đời và phát triển nhất Đông Nam Á thời cổ- trung đại? 
A. Thái Lan
B. Việt Nam
C. Cam- Pu- Chia
D. In- Đô- Nê-Xi- A
Câu 18: Năm 2020, GDP của EU đứng thứ mấy trong bốn trung tâm tâm kinh tế lớn trên thế giới?
	A. Thứ nhất		
	B. Thứ hai
	C. Thứ ba		
	D. Thứ tư
Câu 19. Văn hoá Đông Nam Á chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ nền văn hoá nào? 
A. Trung Quốc
B. Nhật Bản
C. Ấn Độ 
D. Phương Tây
Câu 20: Khu vực nào là đối tác kinh tế lớn của Liên minh châu Âu?
A. Bắc Mỹ và Châu Á - Thái Bình Dương 	
B. Châu Phi
C. Châu Đại Dương	
D. Trung và Nam Mỹ
Câu 21. Yếu tố nào đã tạo ra sự xáo trộn về dân cư ở khu vực Đông Nam Á thế kỉ XIII? 
A. Ảnh hưởng của thiên tai.
B. Cuộc xâm lược của người Mông Cổ.
C. Cuộc xâm lược của thực dân Phương Tây.
D. Ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ.
Câu 22:  Năm 2020, châu Á (chưa tính Liên bang Nga) có mật độ dân số là bao nhiêu?
A. 143 người/km2.	
B. 147 người/km2
C. 149 người/km2.	
D. 150 người/km2.
Câu 23. Văn hoá Cam- Pu- Chia và Lào có điểm gì tương đồng? 
A. Đều chịu ảnh hưởng văn hoá Đại Việt.
B. Đều chịu ảnh hưởng văn hoá Ấn Độ.
C. Đều chịu ảnh hưởng văn hoá Trung Hoa.
D. Đều chịu ảnh hưởng văn hoá Phương Tây.
Câu 24: Dân số châu Á chiếm bao nhiêu % số dân thế giới?  
A. Gần 50%.	
B. Gần 60%.
C. Gần 70%.	
D. Gần 80%
Phần tự luận:
Câu 1. Em hãy kể tên một số hành trình về phát kiến địa lý lớn mà em biết? 
Câu 2. Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lý là gì? 
Câu 3. 
a) Lãnh thổ Ấn Độ thuộc khu vực nào?
b) Em thích thành tựu văn hóa tiêu biểu nào của Ấn Độ Thời vương triều Gúp - Ta từ thế kỷ VII đến Thế kỷ XIX? 
Câu 4: Đặc điểm địa hình đồng bằng của châu Âu:
Câu 5: Các giải pháp bảo vệ đa dạng sinh học ở châu Âu:
Câu 6: Đặc điểm kiểu khí hậu gió mùa ở châu Á:
Câu 7: Các đô thị lớn ở châu Á thường tập trung ở khu vực nào? Giải thích tại sao?
Câu 8: Kể tên thảm thực vật theo độ cao ở sườn Bắc dãy An-pơ?
[image: Description: Capture]H.1.3 Sự phân bố thảm thực vật theo độ cao ở sườn bắc dãy An-pơ?
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	Thảm thực vật

	0 - 800
	VD: Rừng lá rộng
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	Trên 3000
	



Câu 9: Tính tỉ trọng GDP của 02 nền kinh tế lớn nhất thế giới?	
GDP của một số nền kinh tế lớn nhất trên thế giới, năm 2020
	Nền kinh tế
	GDP (tỉ USD, giá hiện hành)

	Hoa Kỳ
	20.893.7

	Liên minh châu Âu
	15.292,1

	Thế giới
	84.679,9
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